
  UBND TỈNH ĐỒNG NAI  
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

 
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 

Năm học: …………………. 

TRƯỜNG THPT ………………………… 
 
(Kèm theo QĐ số ………./ QĐ-SGDĐT của Giám đốc Sở GDĐT ký ngày………......) 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1  Hiệu trưởng Chủ tịch 

2   Phó chủ tịch 

3   Phó chủ tịch 

4   Thư ký 

5   Uỷ viên 

…   -nt- 

…    

…    

…    

 Tổng cộng Danh sách này có:…………….thành viên 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng dẫn : 

 Yêu cầu các trường đánh máy lại theo mẫu trên, in thành 4 bản; 
 Số QĐ và ngày ký QĐ không điền vào. 

Biểu Mẫu 1 



 

 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai 
 Trường THPT . . . . . . . . . . . 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT (thi tuyển) 
NĂM HỌC: ………………………… 

 

STT 
Mã  
hội 

đồng 

Phòng 
thi 

Số báo 
danh 

Họ lót Tên 
Ngày 
sinh 

Nơi sinh 
Điểm  
môn 1 

Điểm  
môn 2 

Điểm  
môn 3 

Tổng 
điểm  

cộng thêm 

Tổng điểm  
trúng tuyển 

1             

2             

3             

             

             

             

             

Tổng cộng có : . . . . . học sinh trúng tuyển 
  Ngày  . . . .  tháng . . . năm . . . . . 
 Sở GDĐT Đồng Nai duyệt Hiệu Trưởng 

Có . . . . . học sinh trúng tuyển vào lớp 10  Năm học: .............. 
(Ghi bằng chữ ………………………………………………………) 

 Ngày . . . . tháng . . . năm ……. 
 Giám đốc  

Hướng dẫn : 
 Dữ liệu lấy từ kết quả chấm thi tuyển sinh 10 của Sở GD&ĐT (tuyệt đối không được chỉnh sửa các điểm số đã có) . 
 Mẫu này được lập trên giấy A4, theo chiều ngang (theo font của chương trình chấm thi font Times New Roman, size 11, sử dụng Excel để tạo). Sắp theo 

thứ tự Tổng điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp 
 Ở cuối danh sách có các thông tin như trên; đóng thành một cuốn (có bìa). 

Mẫu 5 Biểu mẫu 2 



 

Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai 
 Trường THPT . . . . . . . . . . . 

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT (xét tuyển) 
NĂM HỌC: ……………………… 

 

STT Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Xếp loại 

TN 

Tổng điểm 
rèn luyện 
học tập 

Tổng điểm  
Ưu tiên, 

Khuyến khích 

Tổng điểm  
xét tuyển 

Học sinh lớp 9 trường 

1          

2          

3          

          

          

          

          

 
Tổng cộng có : . . . . . học sinh dự tuyển 

Ngày  . . . .  tháng . . . năm . . . . . 
Hiệu Trưởng 

 
 
Hướng dẫn : 

 Mẫu này được lập trên giấy A4, theo chiều ngang (theo font của chương trình Quản lý thi font Times New Roman, size 11, sử dụng Excel để tạo). Chú ý 
cột Ngày Sinh phải định dạng Text trước khi nhập; 

 Sắp theo thứ tự hồ sơ của học sinh đăng ký dự tuyển.  
 Tổng điểm xét tuyển= tổng điểm rèn luyện học tập + tổng điểm ưu tiên, khuyến khích; 
 Ở cuối danh sách có các thông tin như trên; đóng thành cuốn (có bìa). 

Biểu mẫu 3 



 

 Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai 
 Trường THPT . . . . . . . . . . . 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT (xét tuyển) 
NĂM HỌC: ……………………… 

 

STT Họ lót Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Xếp loại 

TN 

Tổng điểm 
rèn luyện 
học tập 

Tổng điểm  
Ưu tiên, 

Khuyến khích 

Tổng điểm  
xét tuyển 

Học sinh lớp 9 trường 

1          

2          

3          

          

          

          

Tổng cộng có : . . . . . học sinh trúng tuyển 
  Ngày  . . . .  tháng . . . năm . . . . . 
 Sở GDĐT Đồng Nai duyệt Hiệu Trưởng 

Có . . . . . học sinh trúng tuyển vào lớp 10 - năm học: ……………  
(Ghi bằng chữ ………………………………………………………) 

 Ngày . . . . tháng . . . năm  
 Giám đốc  

Hướng dẫn : 
 Mẫu này được lập trên giấy A4, theo chiều ngang (theo font của chương trình chấm thi  font Times New Roman, size 11, sử dụng Excel để tạo). Chú ý cột 

Ngày Sinh phải định dạng Text trước khi nhập; 
 Tổng điểm xét tuyển= tổng điểm rèn luyện học tập + tổng điểm ưu tiên, khuyến khích; 
 Trích từ danh sách dự tuyển, Sắp theo thứ tự Tổng điểm xét tuyển từ cao xuống thấp;  
 Ở cuối danh sách có các thông tin như trên; đóng thành cuốn (có bìa).

Biểu mẫu 4 



 

      SỞ GDĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG  THPT: ……..…… Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 
   

 
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 

NĂM HỌC: …………………. 
(Xét tuyển) 

Kính gửi  BGH trường THPT : ........................................ ...................................  

Em tên  : ........................................................................... ...................................  

Ngày sinh : ....................................................................... Giới tính : ..................   

Nơi sinh   :........................................................................ ...................................  

Là học sinh đã học xong chương trình lớp 9 và được công nhận tốt nghiệp Trung 
học Cơ sở theo quy chế của Bộ GDĐT, năm học …….……  

Nay làm đơn này kính xin BGH nhà trường cho em được đăng ký dự tuyển vào lớp 
10 của quý trường. Nếu được vào học em xin hứa sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các nội 
quy của nhà trường, phấn đấu là học sinh tốt của trường. 

 

…………,Ngày .... tháng …năm ……… 
Kính đơn 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

  CHA HOẶC MẸ HỌC SINH 
Đã xem đơn của học sinh và đồng ý 
     (ký và ghi rõ ghi rõ họ tên)  

 

 

 
.............................................................................. 

Biểu mẫu 5 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC .………..-……..… 

Kính gửi  : Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 

Em tên     : ...................................................................... Học lớp: ................. 

Ngày sinh: .............................Giới tính: ......................... Dân tộc:.................. 

Nơi sinh   : .............................Mã định danh/ Số CCCD: ............................... 

Số điện thoại của cá nhân (hoặc người nuôi dưỡng):....................................... 

Đã Tốt nghiệp THCS tại trường:............................... ..................................... 

thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo: ........................... ..................................... 

Ưu tiên, khuyến khích (đánh dấu vào Chọn) 

Ưu tiên, Kkhích Điểm cộng Diễn giải nội dung Chọn 
Ưu tiên 1  2.0 Con Liệt sĩ, T.binh mất sức >=81%  
Ưu tiên 2  1.5 Con Anh hùng, T.binh mất sức <81%  
Ưu tiên 3  1.0 Con dân tộc thiểu số, vùng khó khăn  
Khuyến khích 1 1.5 Giải nhất   
Khuyến khích 2 1.0 Giải nhì  
Khuyến khích 3 0.5 Giải ba  

Dự thi vào trường chuyên Lương Thế Vinh  Lớp chuyên:............................... 

Nếu không trúng tuyển vào lớp chuyên bên trên có đồng ý chuyển sang lớp chuyên 
Tin       ,  Sử        , Địa       . 

(Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Ngữ văn được đăng ký nguyện vọng bổ sung vào lớp chuyên 
Lịch sử; vào lớp chuyên Tiếng Anh được đăng ký nguyện vọng bổ sung vào lớp chuyên Địa lí; vào lớp 
chuyên Toán được đăng ký nguyện vọng bổ sung vào lớp chuyên Tin học). 

 Nguyện vọng 1: ............................................................................................ 

 Nguyện vọng 2: ............................................................................................ 

 Nguyện vọng 3: ............................................................................................ 

Những nguyện vọng trên em đã tham khảo ý kiến của gia đình và sẽ không thay 
đổi nguyện vọng sau khi đăng ký./. 

  Ngày …….. tháng ………năm ……… 
 Chữ ký đồng ý của Cha mẹ học sinh  Kính đơn 

 
 
 
 

 
 

Ảnh  
3x4 

 
 

Ảnh  
3x4 

Biểu mẫu 6 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI 
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 20.....-20.....,  

khóa thi ngày ................... 
(Nộp đơn tại trường THPT giữ vai trò Cụm trưởng) 

 
Kính gửi:  Hội đồng phúc khảo 

Họ tên thí sinh xin phúc khảo: ………………………………………………………………………………… 

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………..… 

Nơi sinh:  ……………………………………………………………………………………..…………………………..… 

Học sinh trường THCS: ……………………………………………………………………………………………. 

Đã dự thi vào lớp 10 tại Hội đồng: ……...…………………………………………………….…...………… 

Số báo danh: …………………..……Phòng thi: ………………… 

Đề nghị Hội đồng phúc khảo chấm lại những bài thi dưới đây: 

Môn Ngữ văn Toán Tiếng Anh Môn chuyên ………………….. 
(Ghi ra tên môn) 

Điểm thi ….. ….. ….. ….. 
 

……………………, ngày     tháng ….. năm 20.... 

Họ và tên, chữ ký của thí sinh 

Xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường 

giữ vai trò Cụm trưởng: 

Cụm trưởng:  ………………………………………………….. 

Xác nhận thí sinh: ………………………………………..… 

phúc khảo các môn: ………………………………………. 
………………………………………..…… 

………………………………………..…… 

……………, ngày      tháng       năm 20..... 

             HIỆU TRƯỞNG 
         (Ký tên và đóng dấu)  

 
 

 
  

Biểu mẫu 7 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN THAY ĐỖI NGUYỆN VỌNG VÀO LỚP 10 THPT 
NĂM HỌC .………..-……..… 

Kính gửi  : Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 

Em tên     : ...................................................................... Học lớp: ................. 

Ngày sinh: .............................Giới tính: ......................... Dân tộc:.................. 

Nơi sinh   : .............................Mã định danh/ Số CCCD: ............................... 

Số điện thoại của cá nhân (hoặc người nuôi dưỡng):....................................... 

Đã Tốt nghiệp THCS tại trường:............................... ..................................... 

Ưu tiên, khuyến khích (đánh dấu vào Chọn) 

Ưu tiên, Kkhích Điểm cộng Diễn giải nội dung Chọn 
Ưu tiên 1  2.0 Con Liệt sĩ, T.binh mất sức >=81%  
Ưu tiên 2  1.5 Con Anh hùng, T.binh mất sức <81%  
Ưu tiên 3  1.0 Con dân tộc thiểu số, vùng khó khăn  
Khuyến khích 1 1.5 Giải nhất   
Khuyến khích 2 1.0 Giải nhì  
Khuyến khích 3 0.5 Giải ba  

Đã nộp đơn đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, nay muốn thay đỗi nguyện vọng 
tuyển sinh váo lớp 10 THPT     

Dự thi vào trường chuyên Lương Thế Vinh  Lớp chuyên:............................... 

Nếu không trúng tuyển vào lớp chuyên bên trên có đồng ý chuyển sang lớp chuyên 
Tin       ,  Sử        , Địa       . 

(Thí sinh dự thi vào lớp chuyên Ngữ văn được đăng ký nguyện vọng bổ sung vào lớp chuyên 
Lịch sử; vào lớp chuyên Tiếng Anh được đăng ký nguyện vọng bổ sung vào lớp chuyên Địa lí; vào lớp 
chuyên Toán được đăng ký nguyện vọng bổ sung vào lớp chuyên Tin học). 

 Nguyện vọng cũ Nguyện vọng mới 

Nguyện vọng 1   

Nguyện vọng 2   

Nguyện vọng 3   

Những nguyện vọng trên em đã tham khảo ý kiến của gia đình./. 

  Ngày …….. tháng ………năm ……… 
 Chữ ký đồng ý của Cha mẹ học sinh  Kính đơn 

  

Biểu mẫu 8 


